
       SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

         3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

         Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

         II. Nội dung yêu cầu báo giá:

         1. Danh mục vật tư y tế:

STT Danh mục
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ 

thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật

Số 

lượng / 

khối 

lượng

Đơn vị 

tính

1

Bộ dây truyền dịch  

sử dụng một lần kim 

thường 

Van khoá điều chỉnh, kim chai sản 

xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh; Van thoát 

khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn; Buồng 

nhỏ giọt có màng lọc dịch, thể tích ≥ 8.5ml. 

Có bầu cao su tiếp thuốc. Dây dẫn cấu tạo từ 

chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, 

dai, độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo 

quản và sử dụng; Độ dài dây dẫn ≥ 1500mm. 

Đầu nối Luer lock có cơ chế xoay giúp cho 

việc gắn kết với kim luồn chắc chắn và dễ 

thao tác khi sử dụng. Đạt tiêu chuẩn ISO 

13485 và CE.

9,000 Bộ

         Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 224 Bà Triệu, phường Quang Trung, thành Phố Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum

         4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày …21.. tháng ..3.. năm 2024 đến trước 17h  ngày 

…30.. Tháng .3... năm 2024

         5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày …30.. tháng ..3.. năm 

2024

Kon Tum, ngày  21  tháng  3  năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

          Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Kon Tum có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng 

giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư y tế với nội dung 

cụ thể như sau:

          1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum; địa chỉ: 224 Bà Triệu, phường 

Quang Trung, Thành Phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

          2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phạm Thị Hồng Hậu, 

nhân viên cung ứng, số điện thoại: 0705 109 979 ; địa chỉ emai: Kimna1991@gmail.com



2
Ống nghiệm chân 

không 6.0ml

Ống nghiệm nhựa PET, kích thước 13 x 100 

(mm), nắp nhựa màu tím có nút cao su bên 

trong. Chứa chất kháng đông 

Ethylenediaminetetraacetic Acid Dipotassium 

Salt Dihydrate (EDTA K2) bên trong. Ống 

nghiệm đã được hút chân không để có thể rút 

chính xác thể tích mẫu.

2,400 Ống

3

Túi đựng dụng cụ hấp 

tiệt trùng loại phồng 

350mm x 100m 

Túi cuộn tiệt trùng loại phồng 

350mmx40mmx100m. Chất liệu: Giấy y tế, 

màu trắng, không mùi, không độc, không tơ 

sợi, đã được tẩy sạch, và nhựa plastic 

PET/PP, chịu nhiệt 121ºC -140ºC, chất chỉ 

thị: có hình chữ nhật hoặc hình bình hành: chỉ 

thị màu Hồng chuyển sang màu nâu nếu tiệt 

trùng bằng khí EO, chỉ thị màu Xanh chuyển 

sang màu Xanh Nâu hoặc màu Nâu  nếu tiệt 

trùng bằng hơi nước từ nhiệt độ 121ºC-

134ºC.Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016.

3 Cuộn

4

Túi đựng dụng cụ hấp 

tiệt trùng loại dẹp 

100mm x 200m

Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 100mmx200m. 

Chất liệu: Giấy y tế, màu trắng, không mùi, 

không độc, không tơ sợi, đã được tẩy sạch, và 

nhựa plastic PET/PP, chịu nhiệt 121ºC -

140ºC, chất chỉ thị: có hình chữ nhật hoặc 

hình bình hành: chỉ thị màu Hồng chuyển 

sang màu nâu nếu tiệt trùng bằng khí EO, chỉ 

thị màu Xanh chuyển sang màu Xanh Nâu 

hoặc màu Nâu  nếu tiệt trùng bằng hơi nước 

từ nhiệt độ 121ºC-134ºC.Đạt tiêu chuẩn ISO 

13485:2016.

5 Cuộn

5

Túi cuộn tiệt trùng 

loại dẹp 200mm x 

200m

Giấy y tế, màu trắng, không mùi, không độc, 

không tơ sợi, đã được tẩy sạch, và nhựa 

plastic PET/PP, chịu nhiệt 121ºC -140ºC, 

chất chỉ thị: có hình chữ nhật hoặc hình bình 

hành: chỉ thị màu Hồng chuyển sang màu nâu 

nếu tiệt trùng bằng khí EO, chỉ thị màu Xanh 

chuyển sang màu Xanh Nâu hoặc màu Nâu 

nếu tiệt trùng bằng hơi nước từ nhiệt độ 

121ºC-134ºC 

4 Cuộn



6

Túi đựng dụng cụ hấp 

tiệt trùng loại dẹp 

150mm x 200m

Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 150mmx200m. 

Chất liệu: Giấy y tế, màu trắng, không mùi, 

không độc, không tơ sợi, đã được tẩy sạch, và 

nhựa plastic PET/PP, chịu nhiệt 121ºC -

140ºC, chất chỉ thị: có hình chữ nhật hoặc 

hình bình hành: chỉ thị màu Hồng chuyển 

sang màu nâu nếu tiệt trùng bằng khí EO, chỉ 

thị màu Xanh chuyển sang màu Xanh Nâu 

hoặc màu Nâu  nếu tiệt trùng bằng hơi nước 

từ nhiệt độ 121ºC-134ºC.Đạt tiêu chuẩn ISO 

13485:2016.

17 Cuộn

7

Túi đựng dụng cụ hấp 

tiệt trùng loại dẹp 

100mm x 200m

Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 100mmx200m. 

Chất liệu: Giấy y tế, màu trắng, không mùi, 

không độc, không tơ sợi, đã được tẩy sạch, và 

nhựa plastic PET/PP, chịu nhiệt 121ºC -

140ºC, chất chỉ thị: có hình chữ nhật hoặc 

hình bình hành: chỉ thị màu Hồng chuyển 

sang màu nâu nếu tiệt trùng bằng khí EO, chỉ 

thị màu Xanh chuyển sang màu Xanh Nâu 

hoặc màu Nâu  nếu tiệt trùng bằng hơi nước 

từ nhiệt độ 121ºC-134ºC.Đạt tiêu chuẩn ISO 

13485:2016.

5 Cuộn

Tổng cộng : 7 khoản

         2. Địa điểm cung cấp: kho vật tư y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

         3. Thời gian giao hàng dự kiến: trong tháng  4,5/2024

         5. Các thông tin khác (nếu có): không.

       GIÁM ĐỐC        PHÒNG VTTTBYT                  NGƯỜI LẬP BẢNG

     Võ Văn Thiện    Cáp Nguyễn Anh Tướng                Phạm Thị Hồng Hậu

         4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: thanh toán 1 lần sau khi bàn 

giao, nghiệm thu.


